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1 172216534 Phùng Tuấn Anh ENG 201 BIS K17CSU_XDD 0

2 1821211962 Phan Hà Bảo ENG 201 LIS K18PSU_QTH1 0

3 162524135 Đỗ Gia Cát ENG 201 BIS K17PSU_QNH 0

4 1810715547 Nguyễn Thị Minh Châu ENG 201 OIS K18PSU_DCD3 0

5 171576583 Lê Thị Thúy Hằng ENG 201 FIS K17PSU_QCD1 Nợ HP

6 171576585 Nguyễn Thị Hậu ENG 201 BIS K17PSU_QCD3 0

7 171446680 Vũ Văn Hậu ENG 201 CIS K17PSU_DCD1 Nợ HP

8 172236487 Lê Đông Hưng ENG 201 FIS K17CSU_KTR1 0

9 1821113507 Lê Minh Hưng ENG 201 HIS K18CMU_TMT 0

10 172336854 Văn Bá Hưng ENG 201 FIS K17PSU_QTH 0

11 171446686 Lê Thị Ngọc Huyền ENG 201 FIS K17PSU_DCD1 0

12 171446685 Nguyễn Thị Ái Huyền ENG 201 EIS K17PSU_QCD1 0

13 172416895 Siu Jolly ENG 201 BIS K17PSU_DLK 0

14 172236490 Nguyễn Quốc Khánh ENG 201 BIS K17CSU_KTR1 0

15 171446688 Bùi Đăng Khoa ENG 201 FIS K17PSU_DCD1 0

16 1821144977 Phạm Viết Kỳ ENG 201 HIS K18CMU_TTT 0

17 171446689 Nguyễn Thị Lan ENG 201 DIS K17PSU_DCD1 0

18 171446695 Phạm Nguyễn Tố Loan ENG 201 CIS K17PSU_DCD2 0

19 171326763 Lê Vương Thảo Ly ENG 201 GIS K17PSU_KCD1 Nợ HP

20 172416898 Phạm Thị Thùy My ENG 201 DIS K17PSU_DLK Nợ HP

21 172316821 Nguyễn Thị Y Na ENG 201 DIS K17PSU_KKT2 Nợ HP

22 171576611 Đặng Ngọc Nhã ENG 201 CIS K17PSU_QCD2 Nợ HP

23 171446709 Nguyễn Thị Hồng Nhân ENG 201 CIS K17PSU_DCD2 Nợ HP

24 1820211961 Tôn Nữ Huyền Nhung ENG 201 LIS K18PSU_QTH1 0

25 172236502 Dương Tấn Phôn ENG 201 GIS K17CSU_KTR2 0

26 171446713 Trần Ngọc Phú ENG 201 EIS K17PSU_DCD2 0

27 1820211960 Phan Ngọc Vân Phương ENG 201 LIS K18PSU_QTH1 0

28 172216550 Hồ Lâm Bích Thắng ENG 201 FIS K17CSU_XDD 0

29 172216552 Ngô Trung Thành ENG 201 FIS K17CSU_XDD 0

30 172416904 Huỳnh Thị Thu Thảo ENG 201 DIS K17PSU_DLK Nợ HP

31 162413947 Trần Văn Thiên ENG 201 FIS K17DLK1 0

32 1821214861 Nguyễn Thịnh ENG 201 LIS K18PSU_QTH2 Nợ HP

33 1820714955 Trần Thị Hoài Thương ENG 201 LIS K18PSU_DLK2 0

34 172236520 Nguyễn Thị Diệu Trang ENG 201 GIS K17CSU_KTR2 0

35 171446737 Nguyễn Thuỳ Đoan Trang ENG 201 CIS K17PSU_DCD2 0

36 171326788 Trần Thị Khánh Trang ENG 201 DIS K17KCD 0

37 172526997 Phạm Đình Văn ENG 201 GIS K18QNH1 0

38 1810715945 Lê Tôn Nữ La Vang ENG 201 OIS K18PSU_DCD3 0

39 171326789 Lê Thị Tường Vi ENG 201 EIS K17PSU_QCD1 0

40 171576661 Võ Thị Hoàng Vi ENG 201 GIS K17PSU_QCD3 0

41 1811216597 Phan Văn Việt ENG 201 NIS K18PSU_KCD2 0

42 171576665 Nguyễn Tấn Vương ENG 201 CIS K17PSU_QCD3 0

43 171446740 Nguyễn Thị Như Ý ENG 201 CIS K17PSU_DCD2 0

44 171576666 Phan Châu Hải Yến ENG 201 BIS K17PSU_QCD3 0
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